
Phiếu bài tập toán lớp 1 · Chương 4 · Bài 6

Ô trống: cả nhóm hay một phần
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
Hỏi con “Ô trống là cả nhóm hay một phần?”. Cả nhóm thì gộp: □ − 3 = 4 thì □ = 3 + 4. Một phần thì trừ.
Dấu bằng nói hai bên là cùng một số: 7 − 2 = 6 − 1 vì hai bên đều bằng 5.

1 Điền số vào ô trống.

3

2
3 − 2 =

1 4
− 1 = 4

0 + 5 = − 4 = 3 9 = + 8

2 Khoanh mọi thẻ tìm được số ở ô trống.

8

7

8 = + 7

− 9 = 1

3 Phép tính đúng hay sai? Khoanh Đúng hoặc Sai.

5 = 9 − 4 Đúng Sai

8 − 0 = 0 Đúng Sai

10 − 4 = 8 − 4 Đúng Sai

6 − 2 = 7 − 3 Đúng Sai

4 Tính bên đủ số trước, rồi điền ô trống.

7 − 4 = 4 − − 2 = 3 − 1
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8 − 1 = 7 + 1 = 8 − 7 =

9 + 1 = 9 − 1 = 1 + 9 =
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Điền số vào ô trống.

3

2 1
3 − 2 = 1

5

1 4
5 − 1 = 4

0 + 5 = 5 7 − 4 = 3 9 = 1 + 8
Khi con làm sai: Con điền sai: hỏi con “Đây là cả nhóm hay một phần?”. Cả nhóm thì gộp hai phần lại. Một phần
thì lấy cả nhóm trừ phần kia. Số ở ô cả nhóm phải lớn nhất.

2 Khoanh mọi thẻ tìm được số ở ô trống.

8

7

8 = 1 + 7

10 − 9 = 1

Khi con làm sai: Con khoanh nhầm thẻ: cho con tính thẻ ấy, điền số vừa tính vào ô trống ở hàng trên, rồi cùng con
đọc to cả hàng. Thẻ 8 − 1 cho 7, mà 8 = 7 + 7 là sai, nên thẻ ấy không hợp. Ô trống là cả nhóm thì gộp hai phần,
dấu trừ trong hàng không có nghĩa là phải trừ.

3 Phép tính đúng hay sai? Khoanh Đúng hoặc Sai.

5 = 9 − 4 Đúng Sai

8 − 0 = 0 Đúng Sai

10 − 4 = 8 − 4 Đúng Sai

6 − 2 = 7 − 3 Đúng Sai

Khi con làm sai: Con khoanh Đúng cho hàng sai: chỉ vào cả nhóm và hỏi “Cả nhóm có bé hơn một phần không?”.
Bớt 0 thì còn nguyên. Có phép trừ ở hai bên thì cho con tính từng bên: hai bên phải là cùng một số; cùng bớt một
số nhưng cả nhóm khác nhau thì phần còn lại cũng khác nhau.

4 Tính bên đủ số trước, rồi điền ô trống.

7 − 4 = 4 − 1 4 − 2 = 3 − 1

Khi con làm sai: Con chưa tìm ra: che bên có ô trống, cho con tính bên đủ số và ghi vào ô dưới nó. Rồi hỏi “Bên
kia cũng phải bằng số này, vậy ô trống là mấy?”.
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8 − 1 = 7 7 + 1 = 8 8 − 7 = 1

9 + 1 = 10 9 − 1 = 8 1 + 9 = 10

3 3 2 2


